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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Cơ sở pháp lý để thực hiện ngôi trường không khói thuốc

Hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong trường học 

Khái niệm “Ngôi trường không khói thuốc”
I. Mục tiêu của việc thực hiện ngôi trường không khói thuốc

1. Mục tiêu chung

2. Mục tiêu cụ thể

II. Lợi ích của việc thực hiện “Ngôi trường không khói thuốc”
1. Bảo vệ  giáo viên và học sinh khỏi tác hại của khói thuốc thụ động

2. Giảm mức độ tiêu thụ thuốc lá ở người đang hút và giúp họ có động cơ bỏ thuốc
3. Giảm bớt chi phí cho chăm sóc sức khỏe
4. Tạo môi trường giáo dục tốt về lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên giảm tình trạng hút thuốc trong thanh thiếu niên
5. Bảo vệ quyền của những người không hút thuốc
III. Tiêu chuẩn của “ngôi trường không khói thuốc”
IV. Các bước triển khai: 

1. Điều hành và giám sát.

2. Đánh giá thực trạng 
3. Xây dựng nội quy
4. Phổ biến nội qui 
5. Giám sát, đánh giá, khen thưởng và xử phạt
6. Những biện pháp hỗ trợ nếu có điều kiện.

Phụ lục: 

Phụ lục 1: Tác hại của khói thuốc thụ động

Phụ lục 2: Phiếu khảo sát về tác hại của thuốc lá (dùng cho học sinh/sinh viên).

Phụ lục 3: Phiếu khảo sát về tác hại của thuốc lá

 (dùng cho giáo viên)

Phụ lục 4: Bản cam kết xây dựng “Ngôi trường không khói thuốc” đối với giáo viên và học sinh.

Phụ lục 5: Mẫu phiếu tiến hành kiểm tra mức độ tuân thủ qui định không hút thuốc lá trong trường học 

Phụ lục 6: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của trường.
LỜI NÓI ĐẦU

Hút thuốc lá đang là một trong những nguyên nhân chính của nhiều căn bệnh nguy hiểm tới sức khỏe con người như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh về hô hấp. Khói thuốc lá gây nguy hiểm cho cả người hút thuốc và những người thường xuyên hít phải khói thuốc. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cứ 6,5 giây có một người chết do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá. Với mức độ hút thuốc lá như hiện nay, khoảng 20 năm tới sẽ có khoảng 10 triệu người chết mỗi năm do sử dụng thuốc lá, trong đó có 7 triệu người sống tại các nước đang phát triển. Tỉ lệ hút thuốc lá ở đàn ông Việt Nam khá cao 56% và nữ là 1,8 %. Ước tính với tỷ lệ hút thuốc như hiện nay, đến năm 2010, Việt nam sẽ có khoảng 10% dân số tức là khoảng 8 triệu người  chết vì các căn bệnh có liên quan đến thuốc lá. 
Cứ mỗi ngày qua đi Việt Nam sẽ có thêm hơn 100 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, nhiều gấp 2,5 lần số ca tử vong do tai nạn giao thông.
Ngoài những tác hại đối với sức khỏe, hút thuốc lá còn gây ra những tổn thất lớn về kinh tế cho mỗi gia đình và toàn xã hội. 
Riêng đối với ngành giáo dục thì ngoài những tác hại chung, thuốc lá còn ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục về lâu dài và để lại hậu quả xấu cho các thế hệ tương lai. Chính vì vậy, hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, giúp nâng cao chất lượng dạy và học. Mặt khác với lực lượng trên 23 triệu cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên, nếu làm tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học sẽ góp phần giảm đáng kể tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động, giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong học sinh, sinh viên, đặc biệt giảm tỷ lệ người bắt đầu hút thuốc (thường là nhóm tuổi thanh, thiếu niên). Với ngành giáo dục Hà nội thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá còn góp phần làm thủ đô Hà Nội thêm xanh, sạch, đẹp hơn, xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam.
Góp phần triển khai thành công cuộc vận động “Hà Nội hướng tới một thành phố không khói thuốc” chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu “Hướng dẫn xây dựng trường học không khói thuốc lá” nhằm giúp cho các cơ sở giáo dục có thông tin hữu ích và cần thiết cho việc triển khai chính sách không hút thuốc trong trường học. 
CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ

1. Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP  ngày 14/08/2000 của chính phủ về “Chính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 – 2010” đã xác định các mục tiêu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đó có nêu rõ: 
· Giảm tỷ lệ thanh thiếu niên (từ 15 – 24 tuổi) hút thuốc lá từ 26% xuống 7%.

· Đảm bảo quyền của những người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá.
· Giảm tổn thất do thuốc lá gây ra cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
2. Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức ngành Giáo dục và Đào tạo” .

Trong nội dung xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm học để đến cuối năm học 2009 – 2010 các cơ quan, đơn vị trực thuộc, mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục trong toàn ngành đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sau: 

a. Đối với giáo viên, cán bộ công chức ngành Giáo dục và Đào tạo: 

· Giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới xuống dưới 10%.

· Giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở nữ giới xuống dưới 1%.

b. Giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở học sinh, sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng, THCN-DN xuống dưới 2%.

c. Học sinh phổ thông không hút thuốc lá và không mua thuốc lá ở mọi lúc, mọi nơi.
d. Xây dựng môi trường trường học không có khói thuốc lá. Đảm bảo quyền của những người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí không có khói thuốc lá.
e. Không cho phép bán thuốc lá trong trường, ở cổng trường và không cho phép bán thuốc lá cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

3. Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ra ngày 2/10/2007 nêu rõ:  

1.  Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Đại học và sau đại học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai công tác giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các nhà trường và các cơ sở giáo dục, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá;

b) Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu theo hướng lồng ghép, tích hợp các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá đưa vào giảng dạy trong nhà trường;

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

d) Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đầu mối giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

· Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành.

· Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan chỉ đạo, kiểm tra việc nâng cao nhận thức, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh, sinh viên.

· Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành.

· Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành.

2.  Các sở giáo dục và đào tạo
a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục, các nhà trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

b) Tham mưu với uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá;

c) Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào dịp tổng kết năm học.

3. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên trong trường; 

b) Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào cuối năm học.

Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.
4. Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 30/09/2008 của UBND Thành phố Hà nội về việc “ Triển khai kế hoạch thực hiện chính sách không hút thuốc trong công sở và nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã nêu rõ: 

· Phổ biến các chủ trương, chính sách, qui định của Trung ương và thành phố về việc cấm hút thuốc nơi công cộng và trong công sở tới mọi cơ quan, tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức và người dân. 

· Giáo dục, tuyên truyền cộng đồng về tác hại của khói thuốc lá thụ động về mặt sức khỏe, kinh tế, môi trường hiện tại và ảnh hưởng tới thế hệ tương lai.

· Xây dựng và ban hành các qui định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc, các qui định chế tài phù hợp với các qui định của pháp luật.

· Triển khai thực hiện qui định “Cấm hút thuốc trong công sở và nơi công cộng ” (trụ sở các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, phương tiện giao thông công cộng và nơi công xưởng) với các biện pháp chế tài cụ thể, thực hiện thí điểm tại một số đơn vị, rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng.

· Tổ chức sơ, tổng kết và rút bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo triển khai.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ

Khái niệm trường học không khói thuốc lá: Là trường học không có cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và khách đến làm việc hút thuốc trong khuôn viên trường, không có người kinh doanh các sản phẩm thuốc lá trong trường và trong phạm vi bán kính 100m ngoài khuôn viên của trường
I. Mục tiêu của việc thực hiện ngôi trường không khói thuốc: 

1. Mục tiêu chung: 
Nhằm bảo vệ giáo viên và học sinh khỏi tác hại của hút thuốc thụ động, góp phần ngăn chặn việc hút thuốc trong thanh thiếu niên và xây dựng một môi trường sư phạm thuận lợi cho việc giáo dục nếp sống văn minh, lành mạnh trong học sinh, sinh viên
2. Mục tiêu cụ thể: 

· Triển khai quy định cấm hút thuốc trong các trường học

· Xây dựng và triển khai các biện pháp tăng cường sự tuân thủ
· Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ các quy định không hút thuôc trong giáo viên và học sinh

II.  Lợi ích của việc thực hiện ngôi trường không khói thuốc lá:  
1) Bảo vệ giáo viên và học sinh khỏi tác hại của khói thuốc thụ động.

· Tỷ lệ hút thuốc của thầy giáo ở Việt Nam hiện nay là 50% và trong đó có tới 40% các thầy vẫn hút thuốc ở trường, do vậy nếu không thực thi chính sách sẽ có một tỷ lệ lớn thầy giáo và học sinh phải tiếp tục phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. 
· Giáo viên thường mắc các bệnh đường hô hấp do phải tiếp xúc với bụi phấn và các bệnh về giọng nghề nghiệp. Phơi nhiễm với khói thuốc thụ động có thể làm tăng nguy cơ tái phát các bệnh này.
2) Góp phần giảm mức độ tiêu thụ thuốc lá ở những người đang hút, giúp họ có động cơ bỏ thuốc. Việc duy trì một môi trường không khói thuốc đã được chứng minh là có tác động tích cực tới động cơ và mức độ thành công trong việc bỏ thuốc. 

3) Giảm bớt chi phí cho cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội : 
· Bệnh tật do thuốc lá gây ra làm tăng chi phí y tế cho nhà nước, cá nhân và gia đình. 
· Giảm bớt chi tiêu cho thuốc lá trong giáo viên và học sinh. Giáo viên là tầng lớp công chức ăn lương, với mức thu nhập còn hạn chế hiện nay việc giảm chi tiêu cho thuốc lá sẽ có thể dành cho các chi tiêu có lợi khác: dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa. 
· Giảm những thiệt hại về kinh tế do tổn thất lao động  cán bộ, giáo viên phải vắng mặt vì mệt mỏi hay bệnh tật (vì sẽ cần có người dạy thay), đồng thời cũng giảm chi phí bồi thường và bảo hiểm y tế mà đơn vị phải chi trả cho việc điều trị bệnh tật có liên quan đến thuốc lá cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
· Nhà trường giảm bớt được những chi phí cho việc làm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Ở Hồng Kông, mỗi năm chi phí y tế trực tiếp, điều trị và thất thoát năng suất lao động do phơi nhiễm khói thuốc thụ động gây ra ước tính vào khoảng 156 triệu đôla Mỹ.

Hội thống kê Mỹ ước tính mỗi năm phơi nhiễm khói thuốc thụ động tiêu tốn 5 tỷ đôla Mỹ chi phí y tế trực tiếp và hơn 5 tỷ đôla Mỹ chi phí y tế gián tiếp (như tàn tật, giảm lương và các phúc lợi) tại nước này.

4) Tạo môi trường sư phạm tốt để giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh, sinh viên, góp phần ngăn chặn tình trạng hút thuốc trong thanh thiếu niên.
· Giáo viên là những người luôn nhận được sự kính trọng từ cộng đồng, học sinh và sinh viên. Do vậy, trước tiên giáo viên cần phải là tấm gương không hút thuốc lá cho học sinh, sinh viên về giữ gìn sức khỏe, môi trường và duy trì lối sống lành mạnh, đóng góp lớn vào công tác giáo dục và khuyến khích sức khỏe cho học sinh, sinh viên cũng như cộng đồng.

·  Hầu hết những người hút thuốc lá đều trở nên nghiện thuốc lá trước 18 tuổi. Trong một nghiên cứu của Ủy ban phòng chống tác hại thuốc lá cho rằng “20% trẻ hút thuốc trong độ tuổi vị thành niên (13-15 tuổi) đã từng thử hút thuốc lần đầu tiên khi dưới 10 tuổi”. Ở lứa tuổi học đường, các em thường học theo các hành vi của người lớn và bạn bè. Việc duy trì môi trường không khói thuốc trong nhà trường giúp các em tránh thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh của người hút thuốc và xây dựng chuẩn mực cho thế hệ thanh niên không hút thuốc. 
5) Bảo vệ quyền của người không hút thuốc.

Hút thuốc thụ động là việc hít phải khói thuốc của người khác hoặc từ những điếu thuốc đang đốt cháy. Mọi người đều có thể bị phơi nhiễm với khói thuốc ở bất cứ nơi nào có người hút thuốc như nơi làm việc, gia đình, nơi công cộng … Khói thuốc thụ động là mối nguy cơ sức khỏe cho tất cả những người tiếp xúc dù chỉ trong một thời gian ngắn, và thậm chí cho cả những người bước vào phòng mà trước đó vừa có người hút thuốc. 
Mọi người có quyền không phải tiếp xúc với khói thuốc, đặc biệt là nữ giáo viên, giáo viên mang thai và học sinh có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Bảo vệ quyền cơ bản này là trách nhiệm của mỗi cơ quan và cá nhân.
III. Tiêu chuẩn của một “Ngôi trường không khói thuốc”: 

· Có nội qui, qui định cho Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên không hút thuốc lá trong khuôn viên trường cùng những chế tài cụ thể với những trường hợp vi phạm. 
· Thực thi các biện pháp hành chính trong phạm vi quyền hạn của nhà trường để giúp tăng cường sự tuân thủ
· Không có hiện tượng hút thuốc trong phòng giáo viên, phòng học và khuôn viên nhà trường
· Tất cả các phòng họp, phòng làm việc và giảng đường, lớp học cũng như hành lang có biển cấm hút thuốc.
· Không có vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như gạt tàn, bật lửa… trong phòng họp, phòng làm việc.
· Căng tin trong và ngoài phạm vi khuôn viên trường (bán kính 100m) không bán thuốc lá, thuốc lào.
· Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá dưới bất kì hình thức nào.
IV.  Triển khai xây dựng trường học không khói thuốc lá: 
1. Điều hành và giám sát.

· Thành viên của ban điều hành nên bao gồm: Đại diện ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, hội học sinh sinh viên, Đoàn thanh niên.  Trưởng ban điều hành nên là thành viên của Ban giám hiệu.

· Ban điều hành có trách nhiệm soạn thảo các quy định; tư vấn cho ban giám hiệu các biện pháp triển khai và cưỡng chế thi hành; Tổ chức và duy trì hoạt động giám sát và đánh giá; Xử lí các trường hợp vi phạm  

2. Đánh giá thực trạng (không bắt buộc)
· Rà soát các quy định cần bổ sung hoặc điều chỉnh . Quy định hút thuốc cần phải đưa vào quy chế ứng xử của giáo viên và học sinh, nội  quy của nhà trường. 
· Đánh giá những thuận lợi khó khăn, đặc biệt là về tình hình hút thuốc trong giáo viên và học sinh, tiên liệu về sự ủng hộ và chống đối có thể; mức độ tuân thủ và sự ủng hộ của người hút và không hút
· Kiểm tra hệ thống biển báo cấm hút thuốc đánh giá số lượng biển cần có và tìm kiếm nguồn ngân sách để làm biển
3. Xây dựng nội qui.

Dựa trên chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển nội qui thực hiện “Ngôi trường không khói thuốc”. Nội qui nên tập trung vào những vấn đề: 
· Tại sao phải thực hiện “Ngôi trường không khói thuốc” ở trường chúng ta? Trong nội dung này, nên tập trung vào các lợi ích về vấn đề sức khỏe, trách nhiệm và nêu gương tốt cho học sinh, sinh viên trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe.
· Tiến hành thực hiện cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên trường ngay từ đầu, không nên thiết lập khu vực dành riêng cho người hút thuốc vì sẽ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận với việc hút thuốc và có cảm giác qui định không được thực hiện nghiêm túc.

· Đưa ra những chế tài như phạt những người vi phạm, lồng ghép bình xét thi đua ….Sử dụng các quyền hạn mà nhà trường có để ban hành cac s biện pháp cưỡng chế thi hành.
· Xác định thời gian nội qui, qui định bắt đầu có hiệu lực.

· Phòng ban, đoàn thể, cá nhân nào có trách nhiệm trong  việc giám sát thực hiện và xử phạt theo nội qui.

· Tuyệt đối không cho phép mua bán thuốc lá, thuốc lào bên trong và bên ngoài thuộc phạm vi của trường.

· Những hỗ trợ, hình thức khen thưởng gì cho người hút thuốc muốn giảm hoặc bỏ thuốc. (không bắt buộc).
· Phải có quy định cấm nhận tài trợ của các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức

4. Phổ biến nội qui tới cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, hội cha mẹ học sinh.
· Thông báo chính thức tới toàn bộ nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, hội cha mẹ học sinh trong toàn trường về việc triển khai qui định không hút thuốc trong trường của Bộ Giáo dục và đào tạo và những nội qui, qui định cụ thể của trường. Các hình thức khen thưởng và xử phạt khi vi phạm. Thông báo qua hình thức chào cờ đầu tuần, họp bộ môn hàng tuần, thông báo tới từng lớp học bằng văn bản, bảng tin, có thể tận dụng các nguồn truyền thông sẵn có của trường (loa truyền thanh) để tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Ngoài ra có thể phổ biến thông qua việc yêu cầu các cá nhân, tập thể ký cam kết thực hiện “Ngôi trường không khói thuốc”.
· Niêm yết nội qui và biển báo không hút thuốc tại các phòng họp, giao ban, phòng làm việc và các lớp học. 
· Biển báo phải treo ở vị trí dễ thấy, chữ viết và hình ảnh phải rõ ràng và có thể đọc được từ xa. Việc treo biển báo to, rõ ràng ở cộng trường có tác đụng ngăn chặm từ đầu rất hiệu quả
5. Giám sát, đánh giá và thi đua khen thưởng.

· Xây dựng lịch giám sát và lồng ghép vào các hoạt động giám sát thường xuyên của nhà trường và của đoàn thanh niên

· Xây dựng biểu mẫu đánh giá (Xem phụ lục)
· Thực hiện giám sát theo lịch và phải lưu ý cả việc giám sát tình trạng bán thuốc lá trong trường
· Phổ biến các kết quả kiểm tra, giám sát.

· Biểu dương và khen thưởng các lớp, khối, bộ môn, cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình những lớp, khối, bộ môn, cá nhân thực hiện chưa tốt. 

· Đưa các kết quả đánh giá tình hình thực hiện quy định không hút thuốc trong nhà trường vào các báo cáo định kì của trường và  các đoàn thể

6. Những biện pháp hỗ trợ nếu có điều kiện: 

· Liên hệ với các tổ chức làm việc trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá để có tài liệu, tờ rơi, áp phích về tác hại thuốc lá để tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.
· Lồng ghép nội dung về tác hại thuốc lá vào các nội dung bài giảng về giáo dục công dân, giáo dục sức khỏe của trường. Từ đó, có thể đưa nội dung về tác hại thuốc lá và các cách phòng ngừa thành một nội dung giảng dạy chính cho các lớp, khối của trường.
· Tổ chức mít tinh, biểu diễn tuyên truyền, các cuộc thi vẽ tranh, sáng tác xoay quanh nội dung về tác hại thuốc lá và cách phòng ngừa… vào tuần lễ Quốc gia không khói thuốc từ 25 – 31/5 hàng năm, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hoặc ngày thành lập Đoàn.
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Tác hại của khói thuốc thụ động.

Các bằng chứng về tác hại của khói thuốc thụ động 

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), một nửa những người nghiện thuốc lá hiện nay (khoảng 650 triệu người trong tổng số 1,3 tỷ người  hút thuốc) sẽ bị chết sớm vì các bệnh liên quan đến hút thuốc. Đáng báo động hơn là hàng trăm ngàn người chưa bao giờ hút thuốc vẫn phải chết mỗi năm vì những bệnh do hít phải khói thuốc của người khác (hút thuốc thụ động).

· Khói thuốc lá, thuốc lào đã được phân loại là chất gây ung thư bảng A. Khói thuốc chứa hơn 4000 loại hóa chất, trong đó có hơn 200 loại độc hại và có ít nhất 69 loại gây ung thư.

· Khói thuốc lá có thể tồn tại trong không khí ngay cả khi không còn nhìn thấy hoặc ngửi thấy được nữa.
Không có ngưỡng an toàn cho việc phơi nhiễm với khói thuốc thụ động 

· Khói thuốc thụ động là mối nguy cơ sức khỏe cho tất cả những người tiếp xúc, dù chỉ trong một thời gian ngắn, và thậm chí cho cả những người bước vào phòng mà trước đó vừa có người hút thuốc.

· Khói thuốc lá là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch, đột quỵ, các bệnh đường hô hấp, ung thư phổi và nhiều bệnh khác ở người hút thuốc thụ động.

· Trẻ em, phụ nữ và người già là những đối tượng đặc biệt nhạy cảm với khói thuốc. Khói thuốc có thể gây ra hội chứng chết đột tử ở trẻ sơ sinh, các bệnh đường hô hấp, bệnh viêm tai giữa, hen, chậm phát triển các chức năng phổi ở trẻ em. 

· Phụ nữ mang thai thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động có thể bị sảy thai, làm thai nhi chậm phát triển hoặc sinh non.

· Tổn thất kinh tế do phơi nhiễm khói thuốc thụ động: Phơi nhiễm khói thuốc thụ động đem lại tổn thất kinh tế đối với cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội nói chung. Tổn thất kinh tế này bao gồm:

· chi phí y tế chữa trị các bệnh do hút thuốc thụ động gây ra, 

· tổn thất năng suất lao động do nghỉ ốm và tử vong, 

· chi phí vệ sinh và bảo dưỡng đồ đạc (ở những nơi công cộng và nơi làm việc cho phép hút thuốc)

· chi phí bảo hiểm (y tế, cháy nổ) cao hơn.
· Ở Hồng Kông, mỗi năm chi phí y tế trực tiếp, điều trị và thất thoát năng suất lao động do phơi nhiễm khói thuốc thụ động gây ra ước tính vào khoảng 156 triệu đô la Mỹ.

· Hội Thống kê Mỹ ước tính mỗi năm phơi nhiễm khói thuốc thụ động tiêu tốn hơn 5 tỷ đô la Mỹ chi phí y tế trực tiếp và hơn 5 tỷ đô la Mỹ chi phí y tế gián tiếp (như tàn tật, giảm lương và các phúc lợi) tại nước này.

Các bằng chứng về tác hại đối với sức khỏe:

· Báo cáo năm 2002 của Cơ Quan Nghiên cứu Ung Thư Quốc tế của WHO kết luận rằng khói thuốc thụ động gây ung thư phổi, bệnh tim và các bệnh khác.

· Báo cáo năm 2006 của Phẫu thuật viên Trưởng Hoa Kỳ về Tác hại sức khỏe của phơi nhiễm khói thuốc thụ động khẳng định rằng khói thuốc thụ động gây ung thư, bệnh tim và bệnh phổi.

· Hút thuốc thụ động làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở những người không hút thuốc lên 60%, theo một nghiên cứu trên tạp chí British Medical Journal. 

· Chỉ 30 phút phơi nhiễm với khói thuốc thụ động sẽ làm thay đổi lượng máu cung cấp và góp phần hình thành những cục máu đông bám vào thành động mạch, gây chứng xơ vữa động mạch.

· Trong mỗi ca làm việc 8 tiếng tại một quán bar đầy khói thuốc, nhân viên phục vụ bar sẽ bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động t​ương đư​ơng với việc hút 16 điếu thuốc.

· Vợ của những người nghiện thuốc có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi gấp đôi so với vợ của những người không hút thuốc, theo một nghiên cứu tại Nhật Bản.

· Trẻ em bị bệnh hen thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động bị cơn hen nhiều hơn 70% so với trẻ bị hen nhưng không tiếp xúc hoặc tiếp xúc ít với khói thuốc thụ động, theo một nghiên cứu trên tạp chí New England Journal of Medicine 1993.

· Trẻ em dưới 6 tuổi trong gia đình có người hút thuốc mắc các bệnh về đường hô hấp nhiều hơn 40% so với trẻ sống trong gia đình không có người hút thuốc, theo nghiên cứu tại Bắc Giang do nhóm nghiên cứu Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng Hà Nội và HealthBridge tiến hành.
Box:

 Cứ mỗi ngày một giờ ở trong phòng với một người hút thuốc lá thì nguy cơ mắc ung thư phổi ở những người không hút thuốc lá cao gần gấp 100 lần so với việc sống 20 năm ở trong một toà nhà có chứa Asen.” Sir Richard Doll, 1985

“Những căn phòng đầy khói thuốc có độ ô nhiễm không khí gấp 6 lần so với một con đường cao tốc đông xe.” Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, 1993.
Tình hình phơi nhiễm với khói thuốc thụ động ở VN và trên thế giới

Trên thế giới:
· Khoảng 700 triệu trẻ em – một nửa số trẻ em trên thế giới thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. 

· Mỗi năm khoảng 50 triệu phụ nữ mang thai trên thế giới bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động trong thời gian mang thai. 

· Phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại nơi làm việc gây nên khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới. 

· Ở Mỹ, khói thuốc thụ động gây ra 3.400 ca tử vong vì ung thư phổi và 23.000 - 70.000 ca tử vong về bệnh tim mỗi năm. Khói thuốc thụ động cũng là nguyên nhân gây ra 430 ca đột tử ở trẻ sơ sinh, 24.500 trẻ sinh ra nhẹ cân, 71.900 ca đẻ non, 200.000 trường hợp hen suyễn và 790.000 ca khám bệnh vì bệnh viêm tai giữa. 

Tại Việt Nam:

· Cứ 3 trong số 5 trẻ em tuổi 13-15 có tiếp xúc với khói thuốc thụ động tại nhà 

· 2/3 phụ nữ cho biết họ thường xuyên hít phải khói thuốc

· 65% người hút thuốc nói rằng họ thỉnh thoảng hoặc thường xuyên hút thuốc tại nơi làm việc 

· Điều tra tại hai phường nội thành Hà Nội cho thấy, khoảng một nửa người dân thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng phải tiếp xúc thụ động nhiều với khói thuốc (55-56%).

· Cứ 2 trong số 3 người dân được hỏi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nói rằng họ cảm thấy khó chịu khi có người khác hút thuốc 

Phụ lục 2: Phiếu khảo sát hiểu biết về tác hại của thuốc lá
(dùng cho học sinh/sinh viên). (không bắt buộc)
PHIẾU KHẢO SÁT HIỂU BIẾT VỀ TÁC HẠI THUỐC LÁ

(dùng cho học sinh/sinh viên)

1. Thông tin chung:

a. Trường: ……………………………             b.Lớp:………..

b. Giới: Nam /Nữ…………                               d.Tuổi: ……….

2. Kiến thức, thái độ của học sinh/sinh viên về tác hại của khói thuốc lá và hành vi hút thuốc (khoanh tròn vào những câu trả lời tương ứng dưới đây).
	No.
	Câu hỏi
	Phương án trả lời
	

	1
	Theo em, hút thuốc lá có hại cho sức  khỏe không?
	Có
Không

Không biết/không trả lời
	1
2

3

	2
	Theo em, khói thuốc có ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh không?
	Có

Không ( chuyển câu 4
Không biết/không trả lời
	1

2

3

	3
	Theo em, nếu hút/hít phải khói thuốc lá có thể gây bệnh thì đó là bệnh gì?
	Bện phổi/phế quản, ho & viêm họng

Ung thư phổi

Lao phổi

Bệnh tim mạch

Giảm khả năng tình dục

Gầy yếu, suy nhược


	1

2

3

4

5

6

	4
	Theo em, nếu người hút thuốc để người khác hít phải khói thuốc của mình thì có thể chấp nhận được không?
	Hoàn toàn chấp nhận được

Chấp nhận được

Không rõ/không ý kiến

Không chấp nhận được

Hoàn toàn không chấp nhận được
	1

2

3

4

5

	5
	Em có cho rằng mọi người cần được bảo vệ không bị tiếp xúc với khói thuốc của người khác không?
	Có

Không

Không biết/khong trả lời
	1

2

3

	6
	Theo em, lý do một học sinh hút thuốc là gì? 
	Để thể hiện mình là người lớn cần phải hút thuốc.

Do buồn bã/căng thẳng trong học hành

Bắt chước người lớn hút thuốc

Do bạn bè xung quanh hút thuốc, lôi kéo

Do bản thân thích hút

Việc bán thuốc lá trong trường phổ biến

Lý do khác (ghi rõ)……………………. …………………………………………

	1
2

3

4

5

6

7

	7
	Hiện tại em có hút thuốc lá/lào không?
	Có

Không ( chuyển câu 13
Trước có, nhưng bây giờ đã cai (chuyển câu 13
	1

2
3

	8
	Nếu có, Em hút bao nhiêu điếu mỗi ngày?
	Số điếu
	_ _

	9
	Lý do nào làm em hút thuốc lá?
	Để thể hiện mình là người lớn cần phải hút thuốc.

Do buồn bã/căng thẳng trong học hành

Bắt chước người lớn hút thuốc

Do bạn bè xung quanh hút thuốc, lôi kéo

Do bản thân thích hút

Việc bán thuốc lá trong trường phổ biến

Lý do khác (ghi rõ)……………………. …………………………………………


	1

2

3

4

5

6

7

	10

	Em thường hút ở đâu?
	Ở nhà

Ở trường (trong lớp, hành lang lớp học)

Ở trường (trong căng tin, trong khuôn viên trường)

Quán cà phê

Nhà bạn

Nới khác (Ghi rõ)………………………
	1

2

3

4

5

6

7

	11

	Nếu hút ở nhà, người thân trong gia đình em thường biểu hiện như thế nào?
	Khuyên không nên hút nữa

Nhắc nhở hút thuốc có hại cho sức khỏe

Mời đi ra chỗ khác hút

Cấm không hút thuốc trong nhà

Bật quạt, mở cửa sổ, đi ra chỗ khác

Không phản ứng  gì


	1

2

3

4

5

6

	12
	Nếu hút thuốc ở trường, thầy cô và bạn bè trông thấy thường có biểu hiện như thế nào?
	Cấm không hút thuốc trong lớp/trường

Nhắc nhở hút thuốc có hại cho sức khỏe

Mời đi ra chỗ khác hút

Khuyên không nên hút nữa

Bật quạt, mở cửa sổ, đi ra chỗ khác

Không phản ứng  gì


	1

2

3

4

5

6

	13
	Nếu không hút, Em sẽ làm gì khi người bên cạnh mình hút thuốc?
	Khuyên họ không nên hút thuốc

Nói cho họ biết tác hại của thuốc lá

Yêu cầu người đó đi ra ngoài để hút

Bỏ đi chỗ khác, bật quạt, mở cửa sổ
Không làm gì
Khác (ghi rõ)………………………..
	1
2

3

4

5

6

	14
	Em đã từng tham gia những hoạt động gì về phòng, chống tác hại của thuốc lá?
	Tham gia nhóm tuyên truyền về tác hại thuốc lá
Thảo luận với bạn bè, thầy cô về tác hại thuốc lá

Tham văn nghệ, thể thao không khói thuốc

Khuyên bạn bè không hút thuốc lá và không hút trong trường, những nơi đông người

Từ chối khi được mời hút thuốc

Khác (ghi rõ)………………………….


	1
2

3

4

5

6


	15
	Trong tuần qua có bao nhiêu ngày em bị tiếp xúc với khói thuốc ở trường? (một lần hít phải khói thuốc/1 ngày  ở trường cũng được tính là 1 ngày)
	6 lần /1 tuần

5 lần/tuần

4 lần/tuần

Dưới 3 lần/tuần

Không hít phải khói thuốc


	1

2

3

4

5




Phụ lục 3: Phiếu khảo sát hiểu biết về tác hại thuốc lá
(dùng cho giáo viên) (không bắt buộc)
PHIẾU KHẢO SÁT HIỂU BIẾT VỀ TÁC HẠI THUỐC LÁ
 (dùng cho giáo viên)

1. Thông tin chung:

Họ và tên: ………………………………………….

Giới: Nam /Nữ…………                               Tuổi: ……….

Trường………………………………………

2. Kiến thức, thái độ của học sinh/sinh viên về tác hại của khói thuốc lá và hành vi hút thuốc (khoanh tròn vào những câu trả lời tương ứng dưới đây).

	No.
	Câu hỏi
	Phương án trả lời
	

	1
	Theo anh/chị hút thuốc lá có hại cho sức  khỏe không?
	Có

Không

Không biết/không trả lời
	1

2

3

	2
	Theo anh/chị, khói thuốc có ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh không?
	Có

Không

Không biết/không trả lời
	1

2

3

	3
	Theo anh/chị, nếu hút/hít phải khói thuốc lá có thể gây bệnh thì đó là bệnh gì?
	Bện phổi/phế quản, ho & viêm họng

Ung thư phổi

Lao phổi

Bệnh tim mạch

Giảm khả năng tình dục

Gầy yếu, suy nhược


	1

2

3

4

5

6

	4
	Theo anh/chị nếu người hút thuốc để người khác hít phải khói thuốc của mình thì có thể chấp nhận được không?
	Hoàn toàn chấp nhận được

Chấp nhận được

Không rõ/không ý kiến

Không chấp nhận được

Hoàn toàn không chấp nhận được
	1

2

3

4

5

	5
	Anh/chị có cho rằng mọi người cần được bảo vệ không bị tiếp xúc với khói thuốc của người khác không?
	Có

Không

Không biết/không trả lời
	1

2

3

	6
	Hiện tại anh/chị có hút thuốc lá/lào không?
	Có

Không –> chuyển câu 15
Trước đây có hút, bây giờ đã cai ( chuyển câu 15

	1

2
3 

	7
	Nếu đã cai, lý do gì khiến anh/ chị cai nghiện thuốc lá?
	Lo lắng cho sức khỏe bản thân

Lo lắng cho sức khỏe những người thân trong gia đình

Do người khác khuyên

Tốn tiền

Do có qui định không hút thuốc trong trường và nơi công cộng
	1

2

3

4

5

6

	8
	Nếu có, anh/chị hút bao nhiêu điếu mỗi ngày?
	Số điếu
	_ _

	9
	Tính đến nay anh/chị hút thuốc lá được bao nhiêu lâu?
	Trên 10 năm

Từ 5- 10 năm

Từ 1 – 5 năm

6 tháng – 1 năm

Dưới 6 tháng
	1

2

3

4

5

	10
	Lý do nào anh/chị lại hút thuốc lá?
	 Buồn bã

Căng thẳng 

Do thói quen
Do bạn bè mời
Lý do khác (ghi rõ)……………………. …………………………………………


	1

2

3

4

5



	10


	Anh/chị thường hút ở đâu?
	Ở nhà

Ở trường (trong lớp, hành lang, căng tin, trong khuôn viên trường)

Quán cà phê

Nhà bạn bè, người thân
Nơi khác (Ghi rõ)………………………
	1

2

3

4

5

6



	11
	Anh chị có hút thuốc trong khi giảng bài ko?
	Có

Không

Trước đây có, hiện nay không hút khi giảng bài
	1

2

3

	12

	Nếu hút ở nhà, người thân trong gia đình anh/chị thường biểu hiện như thế nào?
	Khuyên không nên hút nữa

Nhắc nhở hút thuốc có hại cho sức khỏe

Mời đi ra chỗ khác hút

Cấm không hút thuốc trong nhà

Bật quạt, mở cửa sổ, đi ra chỗ khác

Không phản ứng  gì


	1

2

3

4

5

6

	13
	Nếu hút thuốc ở trường, đồng nghiệp thường có biểu hiện như thế nào?
	Khuyên không nên hút nữa

Nhắc nhở hút thuốc có hại cho sức khỏe

Mời đi ra chỗ khác hút

Cấm không hút thuốc trong lớp/trường

Bật quạt, mở cửa sổ, đi ra chỗ khác

Không phản ứng  gì


	1

2

3

4

5

6

	14
	Khi anh hút thuốc ở nhà/ trước mặt đồng nghiệp mà bị phản đối anh/chị thường xử sự như thế nào?
	Vẫn tiếp tục hút

Đi ra chỗ khác hút

Hút nốt vài hơi rồi dập thuốc

Dập thuốc ngay

Khác (ghi rõ)………………………….
	1

2

3

4

5

	15
	Nếu không hút, anh/chị đã làm gì khi người bên cạnh mình hút thuốc? (không hỏi câu này cho những người đang hút thuốc)
	Bỏ đi chỗ khác, bật quạt, mở cửa sổ

Yêu cầu người đó đi ra ngoài để hút

Khuyên họ không nên hút thuốc

Nói cho họ biết tác hại của thuốc lá

Không làm gi

Khác (ghi rõ)………………………..
	1

2

3

4

5

6

	16
	Trong tuần qua có bao nhiêu ngày em bị tiếp xúc với khói thuốc ở trường? (một lần hít phải khói thuốc/1 ngày  ở trường cũng được tính là 1 ngày) (không hỏi câu này cho những người đang hút thuốc) 
	6 lần /1 tuần

5 lần/tuần

4 lần/tuần

Dưới 3 lần/tuần

Không hít phải khói thuốc


	1

2

3

4

5



	 17
	Anh chị có ủng hộ qui định cấm giáo viên, học sinh/sinh viên hút thuốc trong khuôn viên trường học không?
	Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Không biết/không trả lời

Không đồng ý

Hoàn toàn không đồng ý


	1

2

3

4

5



	18
	Trong trường đã có những hoạt động gì về phòng, chống tác hại thuốc lá chưa?
	Ghi rõ: ………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………
	


Phụ lục 4: Bản cam kết xây dựng “Ngôi trường không khói thuốc” đối với giáo viên và học sinh.
BẢN CAM KẾT XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ

Họ và tên: …………………………………………..

Lớp: 

Trường: ………….…………………………..

Phường/xã: ……………………………………

Quận/huyện: …………………………………..

Tỉnh/thành phố: ……………………………….

Xin cam kết thực hiện các nội dung về xây dựng trường học không khói thuốc lá: 

1. Không thực hiện mua, bán thuốc lá trong khuôn viên trường học.

2. Không hút thuốc lá trong khuôn viên trường và trong các hoạt động ngoại khóa của trường.

3. Không bắt đầu hút thuốc (nếu chưa hút thuốc).

4. Thường xuyên nhắc nhở những cá nhân vi phạm việc hút thuốc trong khuôn viên trường.

5. Tích cực tham gia các hoạt động trong chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá của trường (văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ, sáng tác thơ văn, tìm hiểu tác hại của khói thuốc lá….).

6. Không nhận khuyến mại, tài trợ của các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức.

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung trên để xây dựng ngôi trường  không khói thuốc từ ngày…… tháng….. năm 2008.

Người cam kết ký tên
Phụ lục 5: Mẫu phiếu tiến hành điều tra tuẩn thủ qui định không hút thuốc lá trong trường học (Dành cho thanh tra Sở Giáo dục)
MẪU PHIẾU TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA TUÂN THỦ QUI ĐỊNH KHÔNG HÚT THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC
Tên lớp, phòng, bộ môn: ____________________________

Trường: __________________________________________

Từ: __ __ giờ __ __ phút         đến: __ __ giờ __ __ phút

Nh÷ng ®iÓm cÇn quan s¸t



                §iÒn vµo c¸c cét t­¬ng øng

	Quan s¸t biÓn b¸o t¹i ®iÓm chän quan s¸t
	
	
	

	
	1)Cã nh×n thÊy biÓn b¸o kh«ng hót thuèc tõ bªn ngoµi? ……………......................................

NÕu Cã, theo anh/chÞ biÓn b¸o nµy nh­ thÕ nµo?.......................................


	Cã (
(  Kh«ng dÔ nh×n
	Kh«ng (
(  BiÓn râ rµng vµ dÔ thÊy


	Kh«ng quan s¸t ®­îc (


	
	2) Cã nh×n thÊy biÓn b¸o “Kh«ng hót thuèc” nµo d¸n ë cöa ra vµo kh«ng? …………………..............................

NÕu Cã, theo anh/chÞ biÓn b¸o nµy nh­ thÕ nµo?.......................................


	Cã (
(  Kh«ng dÔ nh×n
	Kh«ng (
(  BiÓn râ rµng vµ dÔ thÊy
	Kh«ng quan s¸t ®­îc (

	
	3) Cã nh×n thÊy biÓn “Kh«ng hót thuèc” nµo bªn trong ®iÓm quan s¸t kh«ng? ………………………….......………

NÕu Cã, theo anh/chÞ biÓn b¸o nµy nh­ thÕ nµo?.......................................


	Cã  (
(  Kh«ng dÔ nh×n
	Kh«ng (
(  BiÓn râ rµng vµ dÔ thÊy
	Kh«ng quan s¸t ®­îc (

	
	4) Cã bÊt cø biÓn c¶nh b¸o/néi qui nµo vÒ viÖc ph¹t kh«ng?

……………………………................

NÕu Cã, theo anh/chÞ biÓn b¸o/néi qui nµy nh­ thÕ nµo?....................................


	Cã (
(  Kh«ng dÔ nh×n
	Kh«ng (
(  BiÓn râ rµng vµ dÔ thÊy
	Kh«ng quan s¸t ®­îc (

	
	
	
	

	Quan s¸t sù tu©n thñ ë ®iÓm quan s¸t
	
	
	

	
	5) Cã thÊy ng­êi hót thuèc ë khu vùc quan s¸t kh«ng?.....................................
	Cã (
	Kh«ng (
	Kh«ng quan s¸t ®­îc (

	
	6) Cã mïi khãi thuèc ë khu vùc quan s¸t kh«ng?...................................................
	Cã (
	Kh«ng (
	Kh«ng quan s¸t ®­îc (

	
	7) Cã mÈu thuèc l¸ trªn sµn nhµ (hay ë thïng r¸c) ë khu vùc quan s¸t kh«ng?...........…………..
	Cã  (
	Kh«ng (
	Kh«ng quan s¸t ®­îc (

	
	8) Cã g¹t tµn ë khu vùc quan s¸t kh«ng? ...........................................................

	Cã (
	Kh«ng (
	Kh«ng quan s¸t ®­îc (



14) Nh÷ng nhËn xÐt kh¸c trong qu¸ tr×nh quan s¸t:(Nh÷ng yÕu tè g©y ¶nh h­ëng ®Õn møc ®é chÝnh x¸c khi quan s¸t nh­ th¸i ®é cña c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh, sinh viªn)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ch÷ ký quan s¸t viªn: ______________________

Ch÷ ký gi¸m s¸t viªn: ______________________
Phụ lục 6: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá 
của trường.

	PHÒNG GIÁO DỤC……..

Trường: ………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








Ngày…….tháng……..năm 2008

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ, THUỐC LÀO

Trường………………………………………..

Phường /xã………………………………….. Quận/huyện……………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………….

I. THÔNG TIN CHUNG

Nêu tóm tắt bối cảnh chung và những yếu tố tác động đến việc triển khai chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá và kế hoạch hoạt động đã xây dựng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Khái quát chung các hoạt động của Trường……………..

2. Các kết quả hoạt động cụ thể về phòng chống tác hại thuốc lá: 

· Công tác tổ chức, thực hiện xây dựng mô hình trường học không khói thuốc lá.

· nội qui/qui định: nêu một số nội dung chính trong nội qui

· Công tác giáo dục, triển khai thực hiện (số cán bộ/giáo viên, học sinh/sinh viên cam kết thực hiện trường học không khói thuốc).
· Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện và truyền thông.

· CÁc hoạt động PCTL khác

3. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Những giải pháp áp dụng để tháo gỡ khó khăn.

III. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện (Công tác tổ chức, tuyên truyền giáo dục, theo dõi khảo sát nắm tình hình…).

IV. Những khuyến nghị.

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG


NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(Ký tên, đóng dấu)  
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